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Phụ lục II
BẢN TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý HỒ SƠ
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo Báo cáo số 42/LĐTBXH-TCGDNN ngày 21/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. ĐỐI VỚI DỰ THẢO TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ 

	TT
	Nội dung góp ý
	Cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý
	Ý kiến
	Giải trình

	
	
	
	Tiếp thu
	Không tiếp thu
	

	1 
	Đề nghị bổ sung việc đánh giá các giải pháp để thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do của việc lựa chọn
	Bộ Nội vụ
	
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị không bổ sung báo cáo đánh giá tác động các chính sách trong Nghị định vì theo Công văn số 2126/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 30/6/2021 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp đã có ý kiến đề nghị các Bộ là trừ Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng, các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực do các Bộ khác xây dựng không phải xây dựng Báo cáo đánh giá tác động và trong hồ sơ gửi thẩm định không bắt buộc phải có Báo cáo đánh giá tác động của chính sách theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 92 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

	2 
	Đề nghị bổ sung dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị định sau khi được Chính phủ ban hành
	Bộ Nội vụ
	x
	
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung làm rõ nội dung về điều kiện nguồn lực, tài chính bảo đảm thi hành Nghị định trong dự thảo Tờ trình Chính phủ.

	3 
	Đề nghị bổ sung các số liệu để làm rõ hơn thực trạng quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nói chung và việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nói riêng
	Bộ Nội vụ
	x
	
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung số liệu về quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và trong dự thảo Tờ trình Chính phủ.

	4 
	Đề nghị nghiên cứu bổ sung nội dung làm rõ cơ sở pháp lý của việc ban hành Nghị định và những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
	Bộ Quốc phòng
	x
	
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung làm rõ cơ sở pháp lý ban hành Nghị định và những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Nghị định số 79/2015/NĐ-CP trong dự thảo Tờ trình và Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định.

	5 
	Tại khoản 2 mục IV đề nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng giải trình, làm rõ những nội dung cơ bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế so với quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP
	Bộ Quốc phòng
	x
	
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã giải trình rõ những nội dung được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại khoản 2 mục IV trong dự thảo Tờ trình Chính phủ và trong Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.

	6 
	Đề nghị viết gọn tập trung vào một số nội dung chủ yếu: 
(1) Pháp luật nội dung thay đổi (Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp) cần bổ sung hành vi mới hoặc lược bỏ hành vi vi phạm không phù hợp với pháp luật nội dung
(2) Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong đó, có sự thay đổi về thẩm quyền, mức phạt,…
(3) Một số hành vi không bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật như Bộ luật Hình sự, pháp luật về đầu tư và các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực có liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	x
	
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa, bổ sung trong dự thảo Tờ trình Chính phủ.

	7 
	Đề nghị xây dựng dự thảo Tờ trình theo mẫu số 03 Phụ lục V kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, theo đó, đề nghị lược bỏ cụm từ "và định hướng" tại tên và lược bỏ toàn bộ nội dung mục 3 phần II dự thảo Tờ trình. Bổ sung cụm từ "dự thảo Nghị định" vào tên mục 2 phần II
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	x
	
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã rà soát Tờ trình Chính phủ bảo đảm theo đúng Mẫu số 03, Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.

	8 
	Đề nghị rà soát, bổ sung một điểm vào phần 4 mục I với nội dung: Điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm nhiều lần, vì vậy cần rà soát, quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm nhiều lần
	Bộ Công thương
	x
	
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung nội dung này vào phần 4 mục I dự thảo Tờ trình Chính phủ.

	9 
	Đề nghị rà soát, xem xét bỏ điểm đ mục 4 phần I do có sự trùng lắp về nội dung với phần mở đầu của dự thảo (khổ đầu tiên, trang 1)
	Bộ Ngoại giao
	x
	
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bỏ điểm này trong dự thảo Tờ trình Chính phủ.

	10 
	Tại điểm 5 phần I, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất loại bỏ những hành vi "giả mạo giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ để được thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; làm lộ bí mật hoặc mất đề thi; mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả và làm giả văn bằng, chứng chỉ" do những hành vi này đã được coi là tội phạm theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tuy nhiên, những hành vi nêu trên nếu vi phạm ở mức độ chưa thể được coi là tội phạm hình sự thì vẫn cần có quy định xử phạt vi phạm hành chính để điều chỉnh những mức độ vi phạm đó. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu, bổ sung những hành vi vi phạm này vào dự thảo Nghị định
	Bộ Ngoại giao
	x
	
	Bộ LĐTBXH đã rà soát trong dự thảo Nghị định và không quy định đối với hành vi giả mạo giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ để được thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Khi vi phạm các hành vi này sẽ xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

	11 
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý nội dung, kết cấu của dự thảo Tờ trình theo đúng yêu cầu tại Mẫu số 03, Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP
	Bộ Tư pháp
	x
	
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh lý nội dung, kết cấu dự thảo Tờ trình Chính phủ theo đúng yêu cầu tại Mẫu số 03, Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.

	12 
	Tại khoản 2 mục II, đề nghị bổ sung tiêu chí "chính xác, thống nhất", bởi lẽ Nghị định mới khi được ban hành cũng cần phải thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan nhất là Luật Xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể như sau: "đ) Bảo đảm tính chính xác, thống nhất, hợp lý, tính khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức triển khai thực hiện quy định trong thực tiễn sau khi Chính phủ ban hành Nghị định"
	Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
	x
	
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung tiêu chí này trong dự thảo Tờ trình Chính phủ.




II. ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
	
Điều
	Khoản
	Điểm
	Nội dung góp ý
	Cơ quan, tổ chức, 
cá nhân góp ý
	Ý kiến
	Giải trình

	
	
	
	
	
	Tiếp
thu
	Không 
tiếp thu
	

	A. CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ

	1
	 
	 
	Thay cụm từ "Hoạt động giáo dục nghề nghiệp và hoạt động đánh giá kỹ năng nghề quốc gia (sau đây viết tắt là vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp)" bằng cụm từ "lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp"
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định để đảm bảo tính kế thừa những quy định còn phù hợp tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP, bảo đảm quy định đầy đủ nội dung Luật giao cho Chính phủ hướng dẫn, cụ thể: 

- Kế thừa quy định còn phù hợp tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP, trong đó, phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm: Hành vi, hình thức xử phạt, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt… trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

- Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì văn bản quy phạm pháp luật phải xác định rõ phạm vi điều chỉnh của văn bản. Nếu phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định chỉ quy định đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thì sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý và không có căn cứ để quy định đối với hành vi vi phạm trong hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

- Theo nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ phân công tại Quyết định số 126/QĐ-TTg, giao Bộ LĐTBXH chủ trì, xây dựng Nghị định mới để thay thế Nghị định số 79/2015/NĐ-CP đảm bảo phù hợp với Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Vì vậy, việc kế thừa phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 79/2015/NĐ-CP là phù hợp.

- Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ giao Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng Bộ LĐTBXH thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, đồng thời tất cả Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH (lao động, việc làm,…) không có Nghị định nào quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Vì vậy, việc quy định đối tượng áp dụng đối với hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tại Nghị định này là cần thiết. 

	1
	 
	 
	Đề nghị bổ sung như sau "Nghị định này quy định... và hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia..." để phù hợp với các quy định có liên quan tại Luật Việc làm và các quy định tại dự thảo Nghị định này
	Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung trong dự thảo Nghị định.

	2
	1
	 
	Sửa đổi theo hướng "1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này trên lãnh thổ Việt Nam."
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	2
	2
	 
	Cân nhắc quy định chung các cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật đào tạo các ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng theo quy định của Chính phủ là cơ sở giáo dục đại học có đào tạo nghề
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, chỉnh lý tại điểm d khoản 2 dự thảo Nghị định.

	2
	2
	 
	Bổ sung đối tượng áp dụng là hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và hộ gia đình
	Bộ Quốc phòng
	x
	 
	Bộ LĐTBXH đã tiếp thu, bổ sung quy định tại khoản 4 dự thảo Nghị định.

	2
	2
	 
	Đề nghị rà soát đối tượng là "Trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội...". Vì theo quy định tại Nghị định số 125/2011/NĐ-CP thì các trường này gồm cả loại hình trường đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc bộ ngành. Do đó đề nghị rà soát lại để bảo đảm các đối tượng này thuộc phạm vi lĩnh vực GDNN
	Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; 
Bộ Tài chính
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, rà soát thì đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định đã bao gồm “Trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân” theo quy định tại Điều 48 Luật Giáo dục 2019, trong đó có trường đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc bộ ngành.

	2
	2
	 
	Đề nghị bỏ đối tượng là Trường Trung cấp sư phạm vì hiện nay không còn cơ sở giáo dục này
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì theo quy định tại khoản 2 Điều 105 Luật Giáo dục 2019 vẫn quy định có trường trung cấp sư phạm.

	2
	5
	 
	Cân nhắc bỏ quy định này
	Bộ Nội vụ
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không đưa quy định này vào dự thảo Nghị định. Vì nội dung này đã được quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định 118/2021/NĐ-CP.

	3
	 
	 
	Đề nghị cân nhắc không nên quy định mức độ vi phạm, mức phạt chung cho cả tổ chức và cá nhân mà nên quy định tách riêng hình thức xử phạt, mức xử phạt đối với tổ chức và cá nhân cho phù hợp với Luật Xử phạt vi phạm hành chính và đảm bảo rõ ràng trong quá trình áp dụng
	Thanh tra Chính phủ
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khác.

	3
	 
	 
	1. Đề nghị cân nhắc sự cần thiết của việc quy định các mức độ hành vi vi phạm. Lý do:
- Luật XLVPHC không quy định mức độ hậu quả gây hậu quả của hành vi.
- Các yếu tố định tính "tác động nhỏ", "tác động lớn", "gây dư luận xấu trong xã hội", "tác hại đặc biệt lớn" rất khó xác định trong thực tế.
- Nguyên tắc để quy định tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ có thời hạn đối với hành vi vi phạm hành chính đã được quy định cụ thể tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm.
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khác.

	3
	1
	 
	Cân nhắc quy định việc xác định mức độ vi phạm của hành vi vi phạm. Vì những vấn đề này đã được quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP. Hơn nữa, Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng đã quy định hình thức xử phạt "tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động chỉ áp dụng đối với hành vi nghiêm trọng
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khác.

	3
	1
	 
	Bỏ hình thức phạt tiền đối với hành vi vi phạm không nghiêm trọng theo quy định tại Điều 22 Luật Xử lý vi phạm hành chính (Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng)
	Bộ Tài chính
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khác.

	3
	1
	 
	Đề nghị bỏ mức độ "Vi phạm không nghiêm trọng"
	Bộ Khoa học và công nghệ
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khác.

	3
	1
	 
	Tại các điểm a, b, c, d: Vi phạm... là hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 2...". Tuy nhiên, khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định quy định đối tượng áp dụng là tổ chức, không có cá nhân
	Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khác.

	3
	1
	 
	Đề nghị cân nhắc về sự cần thiết của việc quy định các mức độ hành vi vi phạm hành chính tại Điều 3 dự thảo Nghị định. Lý do: (i) Luật Xử lý vi phạm hành chính không quy định mức độ hậu quả gây hậu quả của hành vi: "ít nghiêm trọng", "nghiêm trọng", "rất nghiêm trọng", "đặc biệt nghiêm trọng"; (ii) Các yếu tố định tính "tác động nhỏ", "tác động lớn", "gây dư luận xấu trong xã hội", "tác hại đặc biệt lớn",... rất khó xác định trong thực tế; (iii) Nguyên tắc để quy định tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với hành vi vi phạm hành chính đã được quy định cụ thể tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Bộ Tư pháp; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khác.

	3
	1
	a
	Đề nghị thay thế cụm từ "Mức phạt tiền" bằng cụm từ "khung tiền phạt"
	Bộ Y tế
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khác.

	3
	1
	a
	Đề nghị bổ sung căn cứ xác định hình thức xử phạt vi phạm hành chính và mức xử phạt vi phạm hành chính nêu trong dự thảo
	Bộ Kế hoạch và đầu tư
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khác.

	3
	1
	b, c, d, đ
	Đề nghị thay thế cụm từ "Mức xử phạt tiền" bằng cụm từ "Khung tiền phạt"
	Bộ Y tế
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khác.

	3
	3
	 
	Đề nghị bỏ điểm đ khoản 3 Điều 3
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, không quy định trong dự thảo Nghị định.

	3
	3
	b
	Đề nghị rà soát nghiên cứu kỹ biện pháp "trục xuất" đối với người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính. Do đây là vấn đề tương đối nhạy cảm và thủ tục phức tạp, vì vậy cần tham khảo các cơ quan liên quan, kinh nghiệm quốc tế, đồng thời làm rõ căn cứ để đưa ra biện pháp này
	Bộ Ngoại giao
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, rà soát, tham khảo hình thức xử phạt "trục xuất" đối với người nước ngoài vi phạm hành chính trên lãnh thổ Việt Nam tại Nghị định số 04/2021/NĐ-CP để quy định phù hợp với hành vi vi phạm trong Nghị định này.

	3
	3
	d
	Đề nghị chỉnh sửa thành "Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn"
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	3
	4
	 
	Toàn bộ mức tiền phạt, giá trị tang vật của các chức danh quy định từ Điều 38 đến Điều 40 dự thảo Nghị định là quy định đối với tổ chức. Đề nghị chỉnh sửa bảo đảm tính thống nhất của dự thảo Nghị định
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, rà soát lại thẩm quyền xử phạt của từng chức danh đảm bảo thống nhất mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức theo quy định.

	3
	4
	c
	Đề nghị sửa như sau: "Thẩm quyền xử phạt của những người được quy định tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân". Lý do: Để phù hợp với nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, rà soát lại thẩm quyền xử phạt của từng chức danh đảm bảo thống nhất mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức theo quy định.

	3
	5
	 
	Bổ sung việc xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm nhiều lần theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Bộ Công thương
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, rà soát và nội dung này đã được quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 3 của dự thảo Nghị định.

	4
	3
	 
	Đề nghị thay cụm từ "điều kiện bảo đảm về diện tích đất sử dụng" thành "hành vi vi phạm về định mức sử dụng đất"
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định để phù hợp với quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP.

	5
	 
	 
	Dự thảo Nghị định hiện quy định biện pháp khắc phục hậu quả theo hướng buộc phải làm đúng đối với các hành vi vi phạm khi thực hiện không đúng. Vì vậy đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, nghiên cứu, lược bỏ các biện pháp khắc phục hậu quả không cần thiết
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã rà soát các biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp với từng hành vi vi phạm. Đây là các biện pháp cần phải có để khắc phục hành vi vi phạm do tổ chức, cá nhân gây ra.

	5
	 
	 
	- Một số biện pháp khắc phục hậu quả nhưng chưa được áp dụng đối với các hành vi vi phạm cụ thể (khoản 5, 6, 12, 16, 19, 24).
- Một số biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng đối với hành vi vi phạm cụ thể nhưng chưa được liệt kê (điểm b khoản 11, điểm d khoản 8 Điều 18, khoản 8 Điều 31).
- Một số biện pháp khắc phục hậu quả chưa thống nhất với biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điều khoản cụ thể (điểm a khoản 6 Điều 12 với khoản 8 Điều 5; điểm a khoản 6 Điều 9 với khoản 9 Điều 5...)
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã rà soát, chỉnh sửa, bổ sung trong dự thảo Nghị định.

	5
	4
	 
	Trùng với khoản 40 Điều 5
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã rà soát, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	5
	36
	 
	Đề nghị thay cụm từ "điều kiện bảo đảm về diện tích đất sử dụng" thành "hành vi vi phạm về định mức sử dụng đất"
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định để phù hợp với quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP.

	5
	40
	 
	Trùng với khoản 4 Điều 5
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã rà soát, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	6
	7
	c
	Việc áp dụng đồng thời 02 biện pháp khắc phục hậu quả tại điểm c và điểm d khoản này có sự trùng lặp, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, làm rõ 02 biện pháp khắc phục nêu trên để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của các quy định này
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã rà soát, chỉnh sửa để đảm bảo không có sự trùng lặp về biện pháp khắc phục hậu quả trong dự thảo Nghị định.

	6
	7
	d
	Điều chỉnh thống nhất biện pháp khắc phục hậu quả về việc trả lại tiền cho người học
	Bộ Ngoại giao
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã rà soát và chỉnh sửa để đảm bảo thống nhất trong toàn bộ dự thảo Nghị định.

	6
	7
	d
	Việc áp dụng đồng thời 02 biện pháp khắc phục hậu quả tại điểm c và điểm d khoản này có sự trùng lặp, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, làm rõ 02 biện pháp khắc phục nêu trên để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của các quy định này
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã rà soát, chỉnh sửa để đảm bảo không có sự trùng lặp về biện pháp khắc phục hậu quả trong dự thảo Nghị định.

	7
	2
	 
	Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả "Buộc nộp lại các loại giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký hoạt động đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp các loại giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký hoạt động"
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung trong dự thảo Nghị định.

	7
	9
	b
	Việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả "buộc nộp lại" vừa áp dụng biện pháp "buộc thu hồi, tiêu hủy" đối với các loại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với người nước ngoài" khi có hành vi vi phạm tại khoản 3 Điều 7 là chưa phù hợp. Đề nghị rà soát, chỉnh sửa cho phù hợp
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh lý dự thảo Nghị định theo hướng chỉ quy định áp dụng một biện pháp khắc phục hậu quả là "buộc nộp lại” đối với hành vi vi phạm tại khoản 3 Điều 7.

	7
	9
	d
	Dẫn chiếu nhưng khoản 2 và khoản 3 không có điểm a
	Bộ Ngoại giao
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	7
	9
	e
	Dẫn chiếu khoản 5 Điều này quy định hành vi không thực hiện báo cáo là không phù hợp
	Bộ Ngoại giao
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	7
	9
	g
	Điều chỉnh thống nhất biện pháp khắc phục hậu quả về việc trả lại tiền cho người học
	Bộ Ngoại giao
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã rà soát và chỉnh sửa để đảm bảo thống nhất trong toàn bộ dự thảo Nghị định.

	8
	3
	đ
	Đề nghị quy định cụ thể các loại thông báo, quyết định phải gửi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
	Bộ Ngoại giao
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bỏ nội dung này trong dự thảo Nghị định.

	9
	6
	b
	Không phù hợp với hành vi vi phạm "không thực hiện đúng quy trình tuyển sinh"
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã sửa trong dự thảo Nghị định.

	10
	6
	a
	- Điều chỉnh thống nhất biện pháp khắc phục hậu quả về việc trả lại tiền cho người học.
- Đề nghị quy định cụ thể về các hành vi được coi là có lỗi của người học để có căn cứ xác định lỗi và bảo vệ quyền lợi của người học, tránh gây tranh cãi khi áp dụng.
	Bộ Ngoại giao
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo để bảo đảm thống nhất với Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Căn cứ vào mức độ lỗi đối với từng trường hợp cụ thể trong thực tế để cơ quan có thẩm quyền xác định đối tượng thực hiện hành vi vi phạm hoặc người học phải thực hiện các biện pháp khắc phục tương ứng với hành vi vi phạm gây ra.

	11
	2
	 
	Nên tách thành 2 khoản quy định hai hình thức xử phạt riêng cho cảnh cáo và phạt tiền
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì việc quyết định áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hay phạt tiền do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử phạt quyết định căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Tại khoản này, đã quy định rõ từng hình vi vi phạm tương ứng với áp dụng hình thức xử phạt là cảnh cáo hoặc phạt tiền tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

	14
	2
	a
	Đề nghị bỏ cụm từ "lệ phí tuyển sinh" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 23 Luật Phí và Lệ phí, Luật Giá, Luật Giáo dục (đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ, không phải khoản thu thuộc ngân sách nhà nước)
	Bộ Tài chính
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	14
	4
	c
	Không phù hợp với hành vi vi phạm "về trách nhiệm của các bên tham gia liên kết đào tạo hoặc liên kết đào tạo với đơn vị phối hợp liên kết đào tạo không đúng quy định"
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	14
	4
	đ
	Không phù hợp với hành vi vi phạm "về trách nhiệm của các bên tham gia liên kết đào tạo hoặc liên kết đào tạo với đơn vị phối hợp liên kết đào tạo không đúng quy định"
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	17
	8
	b
	Không phù hợp với hành vi "xây dựng không bảo đảm nội dung tiến độ đào tạo, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, sổ lên lớp, sổ theo dõi đào tạo tại doanh nghiệp, sổ quản lý học sinh, sinh viên
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	17
	8
	c
	Không phù hợp với quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều này. Lý do: Các hành vi vi phạm này là các hành vi vi phạm về biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo của cơ sở đào tạo. Việc hủy bỏ kết quả học tập, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp là ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của học sinh, sinh viên; trong khi đó, học sinh, sinh viên không phải là đối tượng vi phạm
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	18
	4
	a
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo không quy định áp dụng hình thức xử phạt bổ sung “đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng” tại điểm a khoản 4 Điều 18 dự thảo Nghị định đối với các hành vi vi phạm “tiếp tục hoạt động khi đã hết thời hạn quy định trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam” và hành vi “hoạt động khi chưa được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam” quy định lần lượt tại các khoản 1 và 2 Điều 18 dự thảo Nghị định. Bởi vì, nếu áp dụng hình thức xử phạt trên, thì có nghĩa là sau khi hết thời hạn đình chỉ, văn phòng đại diện đó sẽ được tiếp tục hoạt động
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	22
	10
	a
	Đề nghị tách 02 biện pháp khắc phục hậu quả thành 02 điểm riêng biệt áp dụng với các hành vi vi phạm cụ thể, không quy định chung và sử dụng từ "và" để bảo đảm việc áp dụng được chính xác, cụ thể
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung trong dự thảo Nghị định.

	22
	10
	b
	Không phù hợp với hành vi vi phạm "không ban hành hoặc ban hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung về quy đình in…"
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	22
	10
	c
	Không phù hợp với hành vi vi phạm "không quy định việc lập số hiệu, các ký hiệu nhận dạng phôi văn bằng, chứng chỉ để phục vụ việc bảo mật, nhận dạng và chống làm giả phôi văn bằng, chứng chỉ"
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	23
	1
	a
	Bổ sung hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật đối với hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung trong dự thảo Nghị định.

	23
	1
	b
	Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả "Buộc nộp lại các loại văn bằng, chứng chỉ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp các loại văn bằng, chứng chỉ" 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung trong dự thảo Nghị định.

	24
	6
	a
	Không phù hợp trong trường hợp giáo viên thỉnh giảng không còn giảng dạy tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp đó nữa
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì hành vi này áp dụng đối với nhà giáo đang thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Khi nhà giáo không còn thỉnh giảng tại cơ sở thì không thuộc đối tượng áp dụng của hành vi này.

	27
	2
	 
	Đề nghị xem lại mức phạt tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP có mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng có cùng tính chất, mức độ và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa mức phạt tiền tại khoản 2 Điều 27 dự thảo Nghị định.

	28
	1
	b, c
	Đề nghị xem lại mức phạt tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 27 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP có mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng có cùng tính chất, mức độ và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa mức phạt tiền tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 28 dự thảo Nghị định.

	31
	1
	 
	Đề nghị thay cụm từ "điều kiện bảo đảm về diện tích đất sử dụng" thành "hành vi vi phạm về định mức sử dụng đất"
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định để phù hợp với quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP.

	31
	7
	 
	Đề nghị chỉnh sửa cụm từ "Biện pháp xử phạt bổ sung" thành "Hình thức xử phạt bổ sung"
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	33
	1
	 
	Đề nghị tách thành hai hành vi độc lập về mức phạt tiền và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định để đảm bảo phù hợp với trách nhiệm của tổ chức nhận viện trợ trong việc quản lý và sử dụng theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP. 

	33
	1
	a
	Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả "Buộc hoàn trả lại tiền, hiện vật tài trợ trong trường hợp đã nhận"
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì đây là hành vi vi phạm về quy trình (các bước vận động, tiếp nhận viện trợ). Vì vậy, biện pháp khắc phục là yêu cầu thực hiện theo đúng quy trình.

	34
	4
	 
	Biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 5 Điều 34 dự thảo Nghị định không phù hợp với tính chất của hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh sửa hình thức xử phạt bổ sung này cho phù hợp
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa để phù hợp trong dự thảo Nghị định.

	36
	1
	 
	Bổ sung hành vi về không bảo đảm điều kiện theo quy định trong quá trình hoạt động của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, bổ sung hành vi này tại trong Điều 36 (hành vi vi phạm tổ chức hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia không bảo đảm điều kiện theo quy định).

	36
	1
	c
	Bổ sung hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật đối với hành vi sử dụng thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia của người khác
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 36 trong dự thảo Nghị định.

	36
	2
	 
	Bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường vì các tổ chức đủ điều kiện được phép tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia có thể là các doanh nghiệp. Mà doanh nghiệp là đối tượng quản lý của lực lượng Quản lý thị trường. Vì vậy, phải giao thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo chức năng, nhiệm vụ cho lực lượng này khi các doanh nghiệp vi phạm hoạt động
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì hoạt động đánh giá kỹ năng nghề quốc gia do tổ chức được cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia thực hiện cho đối tượng là người lao động và chịu sự điều chỉnh của Luật Việc làm. Đây là quan hệ giữa tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia và người lao động được đánh giá, không liên quan đến hoạt động về kinh doanh hàng hoá nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ; Vì vậy, Lực lượng quản lý thị trường không có thẩm quyền xử phạm đối với hành vi vi phạm về hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

	37
	1
	c
	Đề nghị sửa thành "Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ. Lý do: Để bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung năm 2017)
	Bộ Công an
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	38
	1
	 
	- Đề nghị quy định như khoản 1 Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính
- Đề nghị chỉnh sửa thẩm quyền xử phạt không quá 5.000.000 đồng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài chính
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa thống nhất trong toàn bộ dự thảo Nghị định.

	38
	2
	 
	Đề nghị quy định như khoản 2 Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì đây là mức phạt tiền quy định đối với tổ chức, trường hợp cá nhân vi phạm thì bị xử phạt bằng 50% mức phạt đối với tổ chức. Quy định này là phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

	38
	2
	đ
	Sửa lại thành "Điều 5 Nghị định này"
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	38
	3
	 
	Đề nghị quy định như khoản 3 Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì đây là mức phạt tiền quy định đối với tổ chức, trường hợp cá nhân vi phạm thì bị xử phạt bằng 50% mức phạt đối với tổ chức. Quy định này là phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

	38
	3
	đ
	Sửa lại thành "Điều 5 Nghị định này"
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	39
	 
	 
	Đề nghị bổ sung thẩm quyền của Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH, cơ quan ngang Bộ theo hướng giữ nguyên thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GDNN đối với các cơ sở GDNN trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cấp Bộ tại Điều 39 dự thảo Nghị định.

	39
	1
	 
	Đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho thanh tra chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thanh tra chuyên ngành Giáo dục và Đào tạo vì trong đối tượng bị xử phạt có cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu đặc thù về văn hóa nghệ thuật đào tạo nghề thuộc phạm vi quản lý của 02 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo. Điều chỉnh quy định thẩm quyền xử phạt cho Thanh tra chuyên ngành nói chung để phù hợp phân định thẩm quyền cho nhiều cơ quan thanh tra chuyên ngành
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì khoản 1 Điều 38 đã quy định rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra viên và người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp đang thi hành công vụ (trong đó đã bao gồm các đối tượng theo ý kiến góp ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

	39
	1
	 
	Đề nghị chỉnh sửa lại nội dung quy định về thẩm quyền của Thanh tra viên với người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cho phù hợp với khoản 1 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Bộ Y tế
	x
	 
	Bộ LĐTBXH rà soát và quy định trong dự thảo đã phù hợp với thẩm quyền của thanh tra viên và người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

	39
	2
	 
	Đề nghị chỉnh sửa lại nội dung quy định về thẩm quyền cho phù hợp với khoản 2 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Bộ Y tế
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì dự thảo Nghị định đã bổ sung một khoản quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Bộ về giáo dục nghề nghiệp.

	39
	2
	đ
	Tại khoản 1 Điều 5 dự thảo Nghị định không quy định biện pháp này. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh sửa cho thống nhất
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	39
	3
	đ
	Tại khoản 1 Điều 5 dự thảo Nghị định không quy định biện pháp này. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh sửa cho thống nhất
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	39
	4
	đ
	Đề nghị không quy định hình thức xử phạt bổ sung "Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp". Đồng thời, tại khoản 4 Điều 46 Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020) không quy định Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt này, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh sửa, để bảo đảm tính hợp pháp của dự thảo Nghị định
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, không quy định hình thức xử phạt bổ sung này trong dự thảo Nghị định.

	39
	4
	đ
	Tại khoản 1 Điều 5 dự thảo Nghị định không quy định biện pháp này. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh sửa cho thống nhất
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung biện pháp này tại khoản 1 Điều 5 dự thảo Nghị định.

	40
	1
	 
	Đề nghị rà soát thẩm quyền xử phạt của các chức danh thuộc Công an nhân dân bảo đảm các chức danh có thẩm quyền được xử phạt các hành vi vi phạm như đã được phân định cho lực lượng Công an nhân dân. Dự thảo Nghị định chỉ quy định 02 chức danh là Giám đốc công an tỉnh và Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh, trong khi các hành vi được phân định thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều chức danh như một số hành vi thuộc Điều 17 và Điều 19 Dự thảo Nghị định
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung thẩm quyền xử phạt của Trường phòng An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ tại khoản 1 và khoản 3 Điều 40 dự thảo Nghị định.

	40
	1
	 
	Đề nghị chỉnh sửa lại nội dung quy định về thẩm quyền cho phù hợp với khoản 5 Điều 39 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Bộ Y tế; Bộ Công an
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	40
	1
	c
	Theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 30 Luật XLVPPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Giám đốc Công an cấp tỉnh có thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, không bị giới hạn bởi thẩm quyền phạt tiền, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh sửa, bảo đảm tính hợp pháp của dự thảo Nghị định
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định đảm bảo theo đúng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Giám đốc Công an cấp tỉnh theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

	40
	1
	e
	Sửa lại thành "Điều 5 Nghị định này"
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	40
	2
	 
	Đề nghị bỏ khoản này vì Luật Xử lý vi phạm hành chính không quy định thẩm quyền của Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh
	Bộ Y tế
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 7 Điều 39 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

	40
	2
	e
	Sửa lại thành "Điều 5 Nghị định này"
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	41
	 
	 
	1. Ngoài các hành vi vi phạm có áp dụng hình thức xử phạt "trục xuất", trường hợp phân định cho các chức danh có thẩm quyền xử phạt ngoài Giám đốc công an cấp tỉnh và Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, thì đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung điều kiện "trừ trường hợp đối tượng vi phạm là người nước ngoài" để bảo đảm tính hợp pháp

2. Dự thảo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP dự kiến quy định "Trường hợp Nghị định xử phạt VPHC có quy định nhiều chức danh của các lực lượng có thẩm quyền xử phạt thuộc nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhau tham gia xử phạt, thì phải quy định rõ thẩm quyền xử phạt của các lực lượng đó đối với từng điều khoản cụ thể". Vì vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo có thể lưu ý, nghiên cứu để cân nhắc việc phân định thẩm quyền xử phạt theo từng lực lượng (thay vì từng chức danh như tại dự thảo) đối với từng điều khoản cụ thể để tránh xảy ra trường hợp có sai sót, bảo đảm tính chính xác, hợp pháp của quy định này
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	1. Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung điều kiện "trừ trường hợp đối tượng vi phạm là người nước ngoài" để bảo đảm tính hợp pháp.
 
2. Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã rà soát các chức danh của các lực lượng có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP thấy rằng các chức danh có thẩm quyền xử phạt quy định trong dự thảo Nghị định này đã bao hàm đầy đủ và phù hợp, thống nhất với Nghị định số 118/2021/NĐ-CP.

	41
	1
	 
	Loại trừ hành vi có áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là trục xuất
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì Luật Xử lý vi phạm hành chính không giao thẩm quyền xử phạt trục xuất người nước ngoài đối với Chủ tịch UBND các cấp.

	41
	2
	 
	Đề nghị bổ sung hành vi vi phạm quy định tại Điều 15, điểm b khoản 1 Điều 30 của dự thảo vào thẩm quyền xử phạt của lực lượng Công an nhân dân
	Bộ Công an
	 x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	41
	3
	 
	Loại trừ hành vi có áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là trục xuất
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì Luật Xử lý vi phạm hành chính không giao thẩm quyền xử phạt trục xuất người nước ngoài đối với Thanh tra (Thanh tra viên, Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội...).

	41
	4
	b
	Đề nghị chỉnh sửa theo hướng: Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại chương II Nghị định này trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 6, điểm b khoản 2 Điều 9, điểm b khoản 4 Điều 18 trong trường hợp đối tượng vi phạm là người nước ngoài
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	42
	1
	 
	Đề nghị xem xét quy định cụ thể như thế nào là "có lợi" để đảm bảo thuận lợi trong việc áp dụng trên thực tế và bảo đảm tính khả thi của nghị định
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì việc xác định có lợi hay không có lợi để áp dụng quy định xử phạt vi phạm hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

	MỘT SỐ Ý KIẾN KHÁC

	 
	 
	 
	Chuyển Luật Việc làm lên trước Luật Giáo dục nghề nghiệp (theo trình tự về thời gian ban hành) tại phần căn cứ ban hành Nghị định
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa tại phần căn cứ ban hành của dự thảo Nghị định.

	 
	 
	 
	- Đề nghị bổ sung nội dung xử phạt vi phạm hành chính về giá trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Đề nghị nghiên cứu, rà soát các hành vi tương ứng, mức xử phạt tương ứng về các hành vi vi phạm hành chính trong mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị GDNN tại các Nghị định số 63/2019/NĐ-CP, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, Nghị định số 49/2016/NĐ-CP, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP
.
- Rà soát số thứ tự và trích dẫn các điều khoản bảo đảm chính xác.
	Bộ Tài chính
	x
	 
	- Bộ LĐTBXH đã rà soát và đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì tại điểm a khoản 2 Điều 34 dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm bao gồm cả về hành vi vi phạm về giá trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
- Bộ LĐTBXH đã rà soát các hành vi vi phạm quy định trong mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị GDNN tại Nghị định 63/2019/NĐ-CP, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, Nghị định số 49/2016/NĐ-CP, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP, số thứ tự và trích dẫn các điều khoản bảo đảm chính xác.
- Bộ LĐTBXH đã rà soát số thứ tự và trích dẫn chính xác tại các điều khoản trong toàn bộ Nghị định.


	 
	 
	 
	- Rà soát các hình thức xử phạt bổ sung cho phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm (điểm d khoản 6 Điều 6).

- Rà soát lại các biện pháp khắc phụ hậu quả chưa được liệt kê tại điều khoản quy định chung trong dự thảo (điểm a, d, e, g khoản 9 Điều 7; điểm b khoản 5 Điều 8; điểm c, e, g khoản 6 Điều 9); cân nhắc việc quy định một số biện pháp khắc phục hậu quả chưa phù hợp với bản chất của biện pháp khắc phục hậu quả và thiếu tính khả thi trong thực tế (điểm d khoản 7 Điều 6, điểm g khoản 6 Điều 9...).

- Rà soát tách một số biện pháp khắc phục hậu quả thành các điểm khác nhau để có căn cứ xác định, phân định thẩm quyền xử phạt VPHC của các chức danh có thẩm quyền xử phạt, không quy định nhiều biện pháp khắc phục hậu quả trong cùng một thời điểm.

- Một số biện pháp khắc phục hậu quả cần được nghiên cứu, bổ sung điều khoản quy định cụ thể về cách thức tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện để bảo đảm tuân thủ quy định (điểm đ khoản 9 Điều 7; điểm d khoản 6 Điều 10...).
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã rà soát toàn bộ các quy định trong dự thảo Nghị định đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi.

	 
	 
	 
	Đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020
	Bộ Kế hoạch và đầu tư
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính các lĩnh vực; phù hợp với thẩm quyền, nội dung được giao hướng dẫn theo quy định tại Điều 37 và Điều 39 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP. 

	 
	 
	 
	Đề nghị rà soát các quy định trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH đã rà soát toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định đã bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Nghị định số 118/2021/NĐ-CP.

	 
	 
	 
	Các hành vi vi phạm hành chính được quy định trong dự thảo Nghị định phải căn cứ vào các vi phạm về nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm của pháp luật về trật tự quản lý hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Về nguyên tắc, phải có quy định pháp luật về quản lý mới có cơ sở để quy định hành vi vi phạm hành chính. Hiện nay, qua theo dõi, Bộ Tư pháp thấy rằng, Bộ LĐTBXH đang xây dựng, trình Chính phủ các Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế các Nghị định sau: Nghị định số 143/2016/NĐ-CP, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP và Nghị định số 15/2019/NĐ-CP. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lưu ý rà soát các hành vi vi phạm trong dự thảo Nghị định với các nghị định nêu trên, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH đã rà soát và thấy rằng tất cả các hành vi vi phạm hành chính trong dự thảo Nghị định đều được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Một số hành vi liên quan đến 03 Nghị định (Nghị định số 143/2016/NĐ-CP, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP và Nghị định số 15/2019/NĐ-CP) đã được Bộ Tư pháp thẩm định, thành viên Chính phủ có ý kiến và Bộ LĐTBXH đã trình, đang chờ Chính phủ ký ban hành.

	 
	 
	 
	Đề nghị cơ quan chủ trì phối hợp với Bộ GDĐT trong quá trình xây dựng để rà soát mức phạt tiền, hình thức xử phạt của các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 04/2021/NĐ-CP và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2021/NĐ-CP
	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH đã phối hợp với Bộ GD&ĐT trong việc góp ý dự thảo Nghị định; đồng thời đã rà soát nội dung dự thảo Nghị định với Nghị định số 04/2021/NĐ-CP bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.

	 
	 
	 
	1. Khoản 2 Điều 7 không có điểm a.

2. Khoản 2 Điều 14 có 02 điểm đ
.
3. Điểm c và điểm đ khoản 4 Điều 14 có nội dung biện pháp khắc phục hậu quả trùng lặp.

4. Điều 7 thiếu khoản 8
.
5. Điều 17 có 02 khoản 5
.
6. Khoản 4 Điều 19 không có điểm b.

7. Khoản 2 Điều 23 không có điểm a.

	Bộ Tư pháp
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã rà soát, chỉnh sửa trong toàn bộ dự thảo Nghị định.

	B. Ý KIẾN CỦA ĐỊA PHƯƠNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC

	1
	 
	 
	Đề nghị bổ sung thêm nội dung "thủ tục xử phạt vi phạm hành chính" vào sau cụm từ "thẩm quyền xử phạt" và trước cụm từ "mức phạt tiền…"
	Thanh tra Bộ LĐTBXH
	 
	x 
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì dự thảo Nghị định không quy định về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính. Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Giáo dục nghề nghiệp không giao Chính phủ quy định thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp mà thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thực hiện thống nhất theo quy định tại mục I Chương III Luật Xử lý vi phạm hành chính.

	2
	 
	 
	Đề nghị bổ sung đối tượng là Học viện đào tạo các ngành, nghề trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên Huế
	 
	x 
	 Bộ LĐTBXH đề nghị không bổ sung đối tượng là Học viện, vì theo quy định của Luật GDNN, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học thì Học viện không có chức năng tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ trình độ sơ cấp, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng.

	2
	2
	 
	Dự thảo đang đánh số thứ tự các điểm là a, b, c, d, đ, g, h... đề nghị chỉnh sửa cách đánh số thứ tự là a, b, c, d, đ, e, g, h.. để đảm bảo tính thống nhất trong toàn bộ văn bản
	Sở LĐTBXH tỉnh Lào Cai; Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam; Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh; Trường CĐ Thống kê
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã rà soát và chỉnh lý đảm bảo thống nhất trong toàn bộ dự thảo Nghị định.

	2
	2
	 
	Bổ sung ý làm rõ đối tượng phạm vi thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm như sau: "i. Cơ sở được giao thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Trường CĐ Lào Cai; Sở LĐTBXH tỉnh Bình Phước
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung trong dự thảo Nghị định.

	2
	2
	đ
	 Đề nghị gộp đối tượng “Trường của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội” cùng nhóm đối tượng tại điểm a, khoản 2, Điều 2 dự thảo Nghị định
	Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên Huế
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định để phân biệt rõ đối tượng áp dụng là cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 5 của Luật Giáo dục nghề nghiệp (trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp) và các loại hình trường khác theo quy định tại Điều 48 của Luật Giáo dục.

	2
	2
	đ
	Đề nghị cân nhắc việc đưa đối tượng Trung tâm dịch vụ việc làm vì đối tượng này không thuộc đối tượng được đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp
	Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì:
- Theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thì Trung tâm Dịch vụ việc làm không thuộc đối tượng để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.
- Theo quy định tại Thông tư số 43/2015TT-BLĐTBXH, nếu Trung tâm Dịch vụ việc làm có đủ điều kiện thì được tham gia tổ chức đào tạo các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác để cấp chứng chỉ đào tạo theo quy định. Khi tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp (chương trình đào tạo có thời gian dưới 03 tháng) nếu vi phạm quy định sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định này.
 - Quy định này để phù hợp với khoản 7 Điều 7 Nghị định số 23/2021/NĐ-CP (được hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định).

	2
	3
	 
	Sửa lỗi chính tả "Nghị định này…"
	Trường CĐN An Giang; UBND tỉnh Cao Bằng;
 Trường CĐ Cơ giới Ninh Bình
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo Nghị định.

	2
	5
	 
	Đề nghị điều chỉnh thành "…mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức"
	Trường CĐ Luật Miền Nam
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không đưa quy định này vào dự thảo Nghị định. Vì nội dung này đã được quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định 118/2021/NĐ-CP."

	3
	 
	 
	Cần làm rõ mức độ của hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và mức tiền phạt của cá nhân có hành vi vi phạm
	Trường CĐ Cơ điện xây dựng Bắc Ninh
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khác.

	3
	1
	 
	Đề nghị cân nhắc về sự cần thiết của việc quy định các mức độ hành vi vi phạm hành chính tại Điều 3 dự thảo Nghị định. Lý do: (i) Luật Xử lý vi phạm hành chính không quy định mức độ hậu quả của hành vi: "ít nghiêm trọng", "nghiêm trọng", "rất nghiêm trọng", "đặc biệt nghiêm trọng"; (ii) Các yếu tố định tính "tác động nhỏ", "tác động lớn", "gây dư luận xấu trong xã hội", "tác hại đặc biệt lớn",... rất khó xác định trong thực tế; (iii) Nguyên tắc để quy định tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với hành vi vi phạm hành chính đã được quy định cụ thể tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Trường CĐ Luật Miền Nam
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khác.

	3
	1
	 
	Đề nghị quy định việc xác định mức độ hành vi theo từng cấp độ (không nghiêm trọng; ít nghiêm trọng; nghiêm trọng; rất nghiêm trọng; đặc biệt nghiêm trọng) theo hướng định lượng rõ ràng
	VCCI
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khác.

	3
	1
	 
	Phân loại mức độ của hành vi vi phạm theo mức tiền phạt tại điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 3; mức tiền phạt tối đa của hành vi vi phạm này trùng với mức tiền phạt tối thiểu của hành vi vi phạm khác ở cấp độ cao hơn liền kề
	Sở LĐTBXH tỉnh Lâm Đồng; Trường CĐ Lào Cai
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khác.

	3
	1
	a
	Đề nghị bãi bỏ đánh giá mức độ "vi phạm không nghiêm trọng" và đưa vào mức độ "vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng"
	Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khác.

	3
	1
	a
	Tăng mức phạt tiền lên: Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
	Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khác.

	3
	1
	b
	Tăng mức phạt tiền lên: Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
	Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khác.

	3
	1
	c
	Tăng mức phạt tiền lên: Từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng
	Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khác.

	3
	1
	d
	Đề nghị rút ngắn khoảng cách mức phạt tiền xuống từ 50 triệu đến 80 triệu
	Trường CĐ Bách khoa Việt Nam
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khác.

	3
	1
	đ
	Đề nghị bổ sung cụm từ "khoản 2", cụ thể: "đ) Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là hành vi vi phạm hành chính do lỗi cố ý của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này..."

	Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khác.

	3
	1
	đ
	Đề nghị bổ sung cụm từ "giấy chứng nhận" sau từ "giấy phép"
	Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khác.

	3
	1
	d, đ
	Mức phạt tiền của cá nhân đối với hành vi vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đến 100.000.000 đồng. Tuy nhiên tại điểm a khoản 4 Điều 3 thì mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đối với cá nhân là 75.000.000 đồng. Vì vậy, đề nghị rà soát, chỉnh sửa lại để bảo đảm thống nhất về mức phạt tiền đối với cá nhân trong dự thảo Nghị định
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khác.

	3
	2
	 
	Bổ sung hình thức xử phạt hành chính
	Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì căn cứ tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, việc quy định hình thức xử phạt chính gồm: Cảnh cáo, phạt tiền là phù hợp và đảm bảo tính thống nhất với Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

	3
	3
	d
	Đề nghị chỉnh sửa thành "Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn"
	Trường CĐ Luật Miền Nam
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	3
	3
	d, đ
	Đề nghị bổ sung các loại giấy tờ, chứng chỉ được cấp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi tước quyền sử dụng hoặc thu hồi, như: Thẻ hành nghề (đối với các kiểm định viên), giấy chứng nhận, Thẻ đánh giá (đối với cơ sở, cá nhân được phép đánh giá kỹ năng nghề quốc gia)…
	Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên Huế
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì tại khoản 8 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 đã quy định rõ "Giấy phép, chứng chỉ hành nghề” trong đó có thẻ kiểm định viên, thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia,… là giấy tờ do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật để cá nhân, tổ chức đó kinh doanh, hoạt động, hành nghề hoặc sử dụng công cụ, phương tiện. Vì vậy, dự thảo Nghị định không quy định lại nội dung đã được quy định tại khoản 8 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

	3
	3
	d, đ
	Đề nghị bổ sung cụm từ "giấy chứng nhận" sau từ "giấy phép"
	Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì tại khoản 8 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 đã quy định rõ "Giấy phép, chứng chỉ hành nghề” trong đó có giấy chứng nhận là giấy tờ do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật để cá nhân, tổ chức đó kinh doanh, hoạt động, hành nghề hoặc sử dụng công cụ, phương tiện. Vì vậy, dự thảo Nghị định không quy định lại nội dung đã được quy định tại khoản 8 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

	3
	4
	 
	Đề nghị sửa thành: "Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân". Lý do: Phù hợp đối với Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012
	Sở LĐTBXH Tp Hải Phòng
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	3
	4
	 
	Tại điểm a, khoản 4, điều 3 quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghề nghiệp của cá nhân là 75 triệu đồng. Tuy nhiên, tại điểm đ, khoản 1, điều luật nêu trên quy định đối với hành vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do tổ chức, cá nhân gây ra, mức xử phạt tiền từ 100 triệu đến 150 triệu đồng. Do đó, việc quy định mức xử phạt tiền tối đa của cá nhân là không thống nhất
	Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên Huế
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bỏ quy định tại khoản 1 Điều 3 của dự thảo Nghị định.

	3
	4
	a
	Một số mức phạt có mức tối đa nhưng không có tối thiểu
	Trường CĐ Bách khoa Việt Nam
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì:
- Mức tiền phạt tối đa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
- Căn cứ tính chất, mức độ của từng hành vi vi phạm, dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể khung tiền phạt (mức tối thiểu và mức tối đa) đối với từng hành vi vi phạm tại Chương II của dự thảo Nghị định.

	3
	4
	a
	Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đối với cá nhân là 75.000.000 đồng, đối với tổ chức là 150.000.000 đồng; mâu thuẫn với điểm đ khoản 1 vì tại điểm này, mức phạt tiền đối với tổ chức, cá nhân là từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng
	Trường Cao đẳng Điện tử - Điện Lạnh
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bỏ quy định tại khoản 1 Điều 3 của dự thảo Nghị định.

	3
	5
	 
	Đề nghị sửa lại như sau:
"Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính: Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm"
	Thanh tra Bộ LĐTBXH
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	4
	 
	 
	Đề nghị nghiên cứu bổ sung trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến thì thời hiệu được áp dụng như thế nào
	Thanh tra Bộ LĐTBXH
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, chỉnh sửa theo hướng bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 4 trong dự thảo Nghị định.

	4
	3
	g
	Đề nghị tách riêng nội dung "Hành vi vi phạm quy định điều kiện bảo đảm về diện tích đất sử dụng tối thiểu, cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ đào tạo" và nội dung "vi phạm quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được xác định thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm khi tổ chức, cá nhân bổ sung đủ các điều kiện theo quy định"
	Trung ương Đoàn TNCSHCM
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, rà soát và chỉnh sửa nội dung Điều 4 dự thảo Nghị định theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP.

	4
	3
	g
	Đề nghị nghiên cứu bổ sung hành vi vi phạm về mua bán cơ sở vật chất sử dụng cho việc học tập và đào tạo thực hành
	Trung ương Đoàn TNCSHCM
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, rà soát và chỉnh sửa nội dung Điều 4 dự thảo Nghị định theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP.

	4
	3
	a
	Đề nghị chỉnh sửa, làm rõ cụm từ "khôi phục lại tình trạng ban đầu" cho phù hợp
	Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, rà soát và chỉnh sửa nội dung Điều 4 dự thảo Nghị định theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP.

	5
	 
	 
	Đề nghị viết gộp lại các khoản gần giống nhau như khoản 3 với khoản 21; khoản 44 và khoản 45
	Hội nông dân Việt Nam
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì: Biện pháp khắc phục hậu quả "Thu hồi văn bằng, chứng chỉ" khác với "hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ"; "Buộc tiêu hủy giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia" khác với "Buộc hủy bỏ kết quả đánh giá kỹ năng nghề quốc gia".

	5
	 
	 
	Đề nghị bỏ nội dung quy định về biện pháp khắc phục hậu quả bằng hình thức buộc thu hồi giấy phép. Lý do: Điều 21 Luật Xử lý vi phạm hành chính không có hình thức xử phạt này
	Thanh tra Bộ LĐTBXH
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	5
	1
	 
	Đề nghị chỉnh sửa thành "Các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, e và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012"
	Trường CĐ Luật Miền Trung
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	5
	12
	 
	Bổ sung: Buộc xây dựng lại tiến độ đào tạo, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giáo viên, giảng viên và sử dụng biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học
	Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	5
	37
	 
	Trùng với khoản 1 Điều 32
	Hội nông dân Việt Nam
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa tại khoản 37 Điều 5 dự thảo Nghị định.

	Chương II
	Đề nghị không quy định hình thức xử phạt bổ sung "Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp"
	Thanh tra Bộ LĐTBXH
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, không quy định hình thức xử phạt bổ sung này tại Chương II dự thảo Nghị định.

	6
	2
	 
	Đề nghị bỏ cụm từ "làm mất" vì theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định pháp luật. Như vậy, dự thảo xử phạt hành vi "làm mất" là chưa phù hợp với tinh thần của Luật Xử lý vi phạm hành chính
	VCCI
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã quy định bổ sung để xác định rõ hành vi vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện “làm mất nhưng không báo cáo”, đây là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý. Việc xử lý này đảm bảo phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính.

	6
	4
	 
	Để bảo đảm tính minh bạch đề nghị bỏ quy định này hoặc quy định cụ thể hành vi vi phạm là gì. Vì Quy định này không rõ về hành vi vi phạm bị xử phạt hoặc phạm vi vi phạm của hành vi là quá rộng. Các hành vi vi phạm liên quan đến thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể... có thể là hành vi vi phạm về tính chính xác trong hồ sơ thực hiện thủ tục; việc sử dụng các loại giấy phép...
	VCCI
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã quy định cụ thể hành vi vi phạm để đảm bảo tính minh bạch của quy định.

	6
	6
	d
	Đề nghị bổ sung nội dung cụ thể việc thu hồi
	Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk; VCCI; Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội; Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bỏ quy định tại điểm d khoản 6 Điều 6 dự thảo Nghị định.

	6
	7
	b
	Đề nghị sửa thành "Buộc công khai thu hồi…"
	Sở LĐTBXH Tp Hà Nội
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	6
	7
	c
	Đề nghị thay “Buộc hoàn trả” bằng “Buộc bồi thường”, nghiên cứu bổ sung mức đền bù các khoản họ đã đóng trong quá trình học, về thiệt hại thời gian, mất việc làm…?
	Hội nông dân Việt Nam
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm c khoản 7 Điều 6 chỉ quy định bắt buộc tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải hoàn trả toàn bộ các khoản đã thu do hành vi vi phạm tại khoản 4 Điều 6 gây nên. Còn việc bồi thường liên quan đến thiệt hại về thời gian, mất việc làm sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, không quy định tại Nghị định này.

	7
	1
	 
	Đề nghị giảm mức xử phạt thành 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng
	Trường CĐ Y Dược Phú Thọ
	 
	x
	
Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định về mức tiền xử phạt để đảm bảo đủ sức răn đe hành vi vi phạm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi tuyển sinh, tổ chức đào tạo chui không được cơ quan có thẩm quyền cho phép gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Đồng thời, đảm bảo tính tương đồng về mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tự chủ tuyển sinh, liên kết đào tạo với nước ngoài đối với hành vi vi phạm trong Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về giáo dục.

	7
	1
	a
	Đề nghị bỏ cụm từ "làm mất" vì theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định pháp luật. Như vậy, dự thảo xử phạt hành vi "làm mất" là chưa phù hợp với tinh thần của Luật Xử lý vi phạm hành chính
	VCCI
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã quy định bổ sung để xác định rõ hành vi vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện “làm mất nhưng không báo cáo”, đây là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý. Việc xử lý này đảm bảo phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính.

	7
	4
	b
	Đề nghị sửa thành "Vượt quá 10% quy mô tuyển sinh/năm của các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành nghề được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp;"
	Trường CĐ Than khoáng sản Việt Nam; Ông Phan Tiềm
	 x
	
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã quy định bổ sung trong dự thảo Nghị định.

	7
	4
	b
	Đề nghị giảm mức phạt tiền
	Trường CĐ Thương mại và Du lịch (Thái Nguyên); Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định về mức tiền xử phạt để đảm bảo đủ sức răn đe hành vi vi phạm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi tuyển sinh, tổ chức đào tạo chui không được cơ quan có thẩm quyền cho phép gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Đồng thời, đảm bảo tính tương đồng về mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tự chủ tuyển sinh, liên kết đào tạo với nước ngoài đối với hành vi vi phạm trong Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về giáo dục.

	7
	4
	b
	Đề nghị chia mức phạt tiền tương ứng với mức vượt quy mô tuyển sinh/năm theo tỷ lệ %
	Trường CĐ Y Dược Phú Thọ
	 x
	
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã quy định bổ sung trong dự thảo Nghị định.

	7
	4
	e
	Đề nghị sửa thành "Đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp"
	Trường CĐ Than khoáng sản Việt Nam
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị đinh vì Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp quy định cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi đổi tên không phải đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

	7
	7
	 
	Đề bỏ hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi vi phạm tại điểm b khoản 4 Điều này
	Trường CĐ Thương mại và Du lịch (Thái Nguyên); Trường CĐ Y Dược Phú Thọ
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì hành vi vi phạm này phải áp dụng hình thức xử phạt bổ sung để các tổ chức, cá nhân vi phạm có trách nhiệm thực hiện đăng ký bổ sung hoạt động GDNN và chỉ được tuyển sinh, tổ chức đào tạo sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động GDNN theo quy định.

	7
	9
	 
	Sửa đổi khoản 9. Biện pháp khắc phục hậu quả thành khoản 8, vì do nhầm lẫn; tại điểm d khoản 8: bỏ đoạn “điểm a” vì khoản 2 không có điểm a
	Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị; Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình; Sở LĐTBXH Tp Hà Nội; Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk; 
Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh; 
UBND tỉnh Kon Tum; Trường CĐ Thống kê
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	7
	9
	d
	Dẫn chiếu nhưng khoản 2 và khoản 3 không có điểm a
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	7
	9
	e
	Đề nghị sửa thành: e) Buộc đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này;
	Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	7
	9
	g
	Đề nghị thay “Buộc hoàn trả” bằng “Buộc bồi thường”. nghiên cứu bổ sung Mức đền bù các khoản họ đã đóng trong quá trình học, về thiệt hại thời gian, mất việc làm…?
	Hội nông dân Việt Nam
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm g khoản 9 Điều 7 chỉ quy định bắt buộc tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải hoàn trả toàn bộ các khoản đã thu do hành vi vi phạm tại khoản 3 và khoản 6 Điều 7 gây nên. Còn việc bồi thường liên quan đến thiệt hại về thời gian, mất việc làm sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, không quy định tại Nghị định này.

	7
	9
	g
	Nên xem lại áp dụng đối với khoản 7 là không hợp lý do nội dung khoản 7 là hình thức phạt bổ sung
	Trường Cao đẳng Điện tử - Điện Lạnh
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã sửa lại đảm bảo trích dẫn chính xác trong dự thảo Nghị định. 

	8
	1
	 
	Đề nghị bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp không thành lập hội đồng trường
	Hội nông dân Việt Nam
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì hành vi không quyết định thành lập Hội đồng trường thuộc trách nhiệm của cơ quan chủ quản Trường (Bộ, ngành, địa phương). Các cơ quan này không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này.

	8
	2
	a
	Đề nghị sửa thành: "Công khai không đầy đủ hoặc công khai không chính xác các nội dung theo quy định về thực hiện công khai thuộc trách nhiệm đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm GDNN-GDTX, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp"
	Sở LĐTBXH Tp Hồ Chí Minh
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định để đảm bảo phù hợp với tính chất mức độ vi phạm của từng hành vi vi phạm. 

	8
	2
	b
	Bổ sung cụm từ "theo quy định" vào cuối câu
	Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên Huế
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung trong dự thảo Nghị định.

	8
	2
	b
	Đề nghị bỏ nội dung xử phạt đối với hành vi không thực hiện báo cáo vì hành vi này đã được quy định xử phạt tại điểm d khoản 3 Điều 8
	Sở LĐTBXH Tp Hồ Chí Minh
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định để đảm bảo phù hợp với tính chất mức độ vi phạm của từng hành vi vi phạm.

	8
	2
	c
	Bổ sung cụm từ "theo quy định" vào cuối câu
	Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên Huế
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung trong dự thảo Nghị định.

	8
	3
	 
	Đề nghị giảm mức phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
	Trường CĐ Cơ giới Ninh Bình; Trường CĐ Y Dược Phú Thọ
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định để nâng cao ý thức, trách nhiệm và để đảm bảo đủ sức răn đe đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời, để đảm bảo thống nhất mức xử phạt theo mức độ vi phạm hành chính trong Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

	8
	3
	c
	Đề nghị điều chỉnh thành: "Không thực hiện công khai"
	Sở LĐTBXH Tp Hồ Chí Minh
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì hiện nay công khai có nhiều trường hợp: (i) không thực hiện công khai; (ii) có thực hiện công khai nhưng thông tin công khai không chính xác. Đây là hai hành vi vi phạm đều phải áp dụng hình thức xử phạt để đảm bảo không bỏ sót vi phạm.

	8
	3
	đ
	Đề nghị quy định cụ thể các loại thông báo, quyết định phải gửi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
	Sở LĐTBXH Tp Hồ Chí Minh
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	8
	4
	 
	Đề nghị bổ sung hành vi vi phạm "không ban hành quyết định Hội đồng trường, Hội đồng quản trị Trường khi Hội đồng cũ đã hết nhiệm kỳ hoặc có thành viên không còn làm việc"
	Ông Phan Tiềm
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì hành vi không quyết định thành lập Hội đồng trường thuộc trách nhiệm của cơ quan chủ quản Trường (Bộ, ngành, địa phương); hành vi không công nhận Hội đồng quản trị trường thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương và địa phương. Các cơ quan này không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này.

	8
	5
	 
	Nên bổ sung hướng khắc phục đối với các hành vi vi phạm tại điểm b, c, d, đ khoản 2 do cùng tính chất vi phạm về không báo cáo hoặc báo cáo không chính xác (như khoản 3)
	Trường Cao đẳng Điện tử - Điện Lạnh
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm b, c, d, đ khoản 2 Điều 8 dự thảo Nghị định.

	9
	1
	 
	Đề nghị bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi công bố đề án tuyển sinh, thông báo tuyển sinh không đầy đủ thông tin theo quy định, công bố chỉ tiêu tuyển sinh không khớp với chỉ tiêu tuyển sinh; chưa đảm bảo đúng quy trình tuyển sinh theo quy định, không công bố yêu cầu về chất lượng đầu vào, tổ chức tuyển sinh đối với ngành, chuyên ngành hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp của nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan chức năng
	Hội nông dân Việt Nam
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì theo quy định tại khoản 1 Điều 32 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được quyền tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh, các trường chỉ thực hiện đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm với Sở LĐTBXH, cơ quan chủ quản và hành vi vi phạm quy định về tuyển sinh đã được quy định đầy đủ tại Điều 9 dự thảo Nghị định.

	9
	1
	đ
	Nội dung chồng lấn với quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7
	VCCI
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì đây là hai hành vi vi phạm có nội dung, tính chất, mức độ khác nhau: (i) Hành vi vi phạm tại điểm b khoản 4 Điều 7 là hành vi tuyển sinh, tổ chức đào tạo vượt quá tổng quy mô được cấp; (ii) Hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 9 là thông báo tuyển sinh bằng bất cứ hình thức nào khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

	9
	2
	 
	Đề nghị giảm mức phạt tiền thành từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
	Trường CĐ Cơ giới Ninh Bình
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh lý trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất mức xử phạt đối với cùng hành vi vi phạm trong Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

	9
	4
	 
	Đề nghị chỉnh sửa thành "vượt quá 10-15% quy mô tuyển sinh/năm"
	Ông Phan Tiềm
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi được quyết định tự chủ mở ngành, nghề đào tạo nhưng vi phạm quy định về điều kiện để được tự chủ mở ngành, nghề đào tạo thì bị xử lý mà không phụ thuộc vào quy mô tuyển sinh vượt.

	9
	6
	d
	Đề nghị xem lại hình thức xử phạt bổ sung "quyết định thu hồi, hủy bỏ văn bằng chứng chỉ" là không phù hợp với hành vi vi phạm
	Trường CĐ Y Dược Phú Thọ
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp chỉ được tuyển sinh, tổ chức đào tạo khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì không được tuyển sinh, tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 dự thảo Nghị định và kết quả tuyển sinh, văn bằng chứng chỉ đã cấp cho người học là bất hợp pháp và không có giá trị. Vì vậy, cần thiết phải thu hồi, hủy bỏ. 

	9
	6
	đ
	Đề nghị thay “Buộc hoàn trả” bằng “Buộc bồi thường” nghiên cứu bổ sung Mức đền bù các khoản họ đã đóng trong quá trình học, về thiệt hại thời gian, mất việc làm…?
	Hội nông dân Việt Nam
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì biện pháp khắc phục hậu quả chỉ quy định bắt buộc tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải hoàn trả toàn bộ các khoản đã thu do hành vi vi phạm tại khoản 3, khoản 4 Điều này gây nên. Còn việc bồi thường liên quan đến thiệt hại về thời gian, mất việc làm sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, không quy định tại Nghị định này.

	9
	6
	đ
	Nên xem lại áp dụng đối với khoản 3 là không hợp lý
	Trường Cao đẳng Điện tử - Điện Lạnh
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung trong dự thảo Nghị định đối với trường hợp tuyển sinh không đảm bảo ngưỡng đầu vào theo quy định.

	10
	1
	 
	Đề nghị bổ sung hành vi vi phạm hành chính đối với cá nhân không trung thực trong thực hiện hồ sơ đăng ký dự tuyển nhằm hưởng lợi từ chính sách miễn, giảm học phí theo quy định và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
	Trường CĐ Luật Miền Nam
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân có hành vi gian lận, man khai hồ sơ tuyển sinh nhằm hưởng lợi từ chính sách ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp và các biện pháp khắc phục hậu quả tại Điều này (khoản 5).

	10
	6
	b
	Đề nghị làm rõ việc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở GDNN, trung tâm GDNN-GDTX, doanh nghiệp khác
	Trường CĐ Cơ điện xây dựng Bắc Ninh
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như Dự thảo để bảo đảm thống nhất với Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Dự thảo Nghị định đã quy định rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu có lỗi khi tuyển sinh, đào tạo sai đối tượng, tuyển sinh không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp,… thì phải có trách nhiệm chuyển người học sang cơ sở khác có đủ điều kiện để tiếp tục tổ chức đào tạo để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người học.

	10
	6
	d
	Đề nghị thay “Buộc hoàn trả” bằng “Buộc bồi thường”. nghiên cứu bổ sung Mức đền bù các khoản họ đã đóng trong quá trình học, về thiệt hại thời gian, mất việc làm…?
	Hội nông dân Việt Nam
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì biện pháp khắc phục hậu quả chỉ quy định bắt buộc tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải hoàn trả toàn bộ các khoản đã thu do hành vi vi phạm tại khoản 4 Điều này gây nên. Còn việc bồi thường liên quan đến thiệt hại về thời gian, mất việc làm sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, không quy định tại Nghị định này.

	11
	 
	 
	Đề nghị sửa cụm từ "số giờ học" thành "số giờ dạy". Thống nhất cách tính theo tỷ lệ % tổng số giờ dạy ở chương trình của môn học, mô đun
	Ông Phan Tiềm
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì cụm từ “giờ học” được quy định sử dụng thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn tổ chức đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

	11
	1
	 
	Quy định cần chỉ rõ ra việc không tổ chức giảng dạy theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu, kế hoạch giảng dạy, sổ giáo án bị xử phạt trong trường hợp nào. Ví dụ trong thời điểm dịch bệnh vừa qua thì các đơn vị có bị xử phạt không
	Trường CĐ Cơ điện xây dựng Bắc Ninh; Trường CĐ Thương mại và Du lịch (Thái Nguyên)
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, trường hợp bất khả kháng khác thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm điều chỉnh kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu,… phù hợp với tình hình thực tiễn nhưng vẫn phải đảm bảo tổ chức quản lý đào tạo đảm bảo chất lượng đào tạo, quản lý người dạy, người học theo quy định. Trong trường hợp hành vi vi phạm hành chính được thực hiện xuất phát trực tiếp từ điều kiện, hoàn cảnh khách quan do dịch bệnh hoặc phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch thì được xem xét không xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP và khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

	11
	1
	 
	Đề nghị giảm mức phạt tiền thành từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
	Trường CĐ Y Dược Phú Thọ
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định để nâng cao ý thức, trách nhiệm và để đảm bảo đủ sức răn đe đối với cá nhân vi phạm. Đồng thời, để đảm bảo thống nhất mức xử phạt theo mức độ vi phạm hành chính trong Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

	11
	6
	đ
	Sửa lại tên điểm thành điểm c
	Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh; Trường CĐ Thống kê
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	13
	1
	 
	Chỉ nên để mức phạt đối với lỗi vi phạm do tăng quy mô lớp học từ 20-30% trở lên (do tỷ lệ HSSV bỏ học còn tương đối nhiều, có lớp đến khi tốt nghiệp chỉ còn tỷ lệ khoảng 70-80% so với quy mô ban đầu theo quyết định mở lớp)
	Trường CĐ Thương mại và Du lịch (Thái Nguyên); Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	13
	1
	 
	Đề nghị chỉ nên nhắc nhở, cảnh báo chứ cứ vượt quy mô lớp học là phạt thì không phù hợp, gây khó khăn cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thậm chí còn gây lãng phí, tốn kém
	Trường CĐ Y Dược Phú Thọ
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên hành vi vi phạm như dự thảo Nghị định vì theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì tất cả hành vi vi phạm hành chính đều bị xử lý theo quy định: Cảnh cáo, phạt tiền,… để ngăn ngừa hành vi vi phạm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi bố trí quy mô lớp học quá cao ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo theo quy định.

	14
	 
	 
	Đề xuất bổ sung một khoản vào Điều 14 như sau: “Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với hành vi liên kết giảng dạy các môn văn hóa trung học phổ thông nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.”
	Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì hành vi vi phạm này đã được quy định trong Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

	14
	 
	 
	Đề nghị bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với người dạy nghề chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn giảng dạy các cấp trình độ hoặc không phù hợp với ngành, nghề được đào tạo
	Hội nông dân Việt Nam
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung 01 điểm quy định về xử phạt vi phạm hành chính khi bố trí người dạy nghề không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để giảng dạy các nghề đào tạo dưới 03 tháng tại khoản này.

	14
	 
	 
	Đề nghị bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với người dạy nghề chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn giảng dạy các cấp trình độ không đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.
	Hội nông dân Việt Nam
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị không bổ sung quy định này vì hành vi sử dụng nhà giáo, người dạy nghề không đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong hợp đồng liên kết đào tạo đã được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 14 dự thảo Nghị định.

	14
	 
	 
	Đề nghị bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính về không công khai hoặc công khai không đầy đủ các nội dung về đào tạo liên thông trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; ký hợp đồng liên kết đào tạo không đầy đủ nội dung thỏa thuận về mức thu học phí, trách nhiệm của các bên tham gia; liên kết đào tạo khi chưa có văn bản cho phép thực hiện của cơ quan chức năng
	Hội nông dân Việt Nam
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị không bổ sung quy định này vì hành vi vi phạm này đã được quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 14 dự thảo Nghị định.

	14
	 
	 
	Cần làm rõ vì chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông hiện tại vẫn được tính trong tổng chỉ tiêu đào tạo trình độ cao đẳng được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
	Trường CĐ Cơ điện xây dựng Bắc Ninh
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì hiện nay quy mô tuyển sinh/năm được cấp trong giấy chứng nhận ĐKHĐ GDNN là chỉ tiêu áp dụng cho các hình thức đào tạo bao gồm cả đào tạo liên thông.

	14
	2
	b
	Gộp chung với điểm d khoản này
	Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Bạc Liêu; Hiệp Hội các trường cao đẳng, trung cấp kinh tế - kỹ thuật (ATEC)
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	14
	2
	d
	Gộp chung với điểm b khoản này
	Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Bạc Liêu; Hiệp Hội các trường cao đẳng, trung cấp kinh tế - kỹ thuật (ATEC)
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	14
	2
	đ
	Sửa đổi điểm đ thành điểm e, do nhầm lẫn
	Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị; Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk; UBND tỉnh Kon Tum
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	14
	2
	g
	Đề xuất giảm mức tiền phạt còn từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng
	UBND tỉnh Kon Tum
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định đảm bảo thống nhất với mức xử phạt quy định tại Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

	14
	4
	c
	Trùng với điểm đ khoản 4 Điều 14
	Sở LĐTBXH tỉnh Lào Cai
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bỏ nội dung trùng tại điểm đ khoản 4 Điều 14 trong dự thảo Nghị định.

	14
	4
	e
	Đề nghị thay “Buộc hoàn trả” bằng “Buộc bồi thường”. nghiên cứu bổ sung Mức đền bù các khoản họ đã đóng trong quá trình học, về thiệt hại thời gian, mất việc làm…?
	Hội nông dân Việt Nam
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì biện pháp khắc phục hậu quả chỉ quy định bắt buộc tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải hoàn trả toàn bộ các khoản đã thu do hành vi vi phạm tại điểm c khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều này gây nên. Còn việc bồi thường liên quan đến thiệt hại về thời gian, mất việc làm sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, không quy định tại Nghị định này.

	15
	2
	e
	Đề nghị nâng mức phạt tiền thành từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
	Trường CĐ Cơ giới Ninh Bình
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung trong dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất với mức xử phạt quy định tại Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

	17
	 
	 
	Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Vì hiện nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tin học hóa biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo
	Sở LĐTBXH Tp Đà Nẵng
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì tại Thông tư số 23/2018/TT-BLĐTBXH đã cho phép các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý, sử dụng hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu điện tử nhưng phải được lưu trữ, quản lý và hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo phải có đủ loại biểu mẫu, đầu đủ các thông tin quản lý theo quy định. Nếu vi phạm thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

	17
	1
	 
	Trường hợp (1) không rõ khoảng thời gian 03 tháng được hiểu như thế nào? Là biểu mẫu, sổ sách quản lý của các cơ sở đào tạo mới thành lập dưới 03 tháng? Hay là chỉ chép không đầy đủ nội dung biểu mẫu đối với các hoạt động dưới 03 tháng? Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ khái niệm này;
Trường hợp (2): Cần phải loại trừ trường hợp (1) cho các hành vi vi phạm ở trường hợp (2), nếu không sẽ có tình trạng một hành vi vi phạm nhưng không biết áp dụng phạt tiền hay cảnh cáo
	VCCI
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì các chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hiện nay gồm: Chương trình đào tạo cao đẳng, chương trình đào tạo trung cấp, chương trình đào tạo sơ cấp, chương trình đào tạo dưới 03 tháng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp. Các chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp này có hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo tương ứng. 

	17
	1
	a
	Đề nghị cân nhắc. Lý do: Hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật không quy định cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đào tạo dưới 3 tháng mà chỉ có chính sách đào tạo theo một số đề án, dự án đào tạo, cụ thể là chính sách đào tạo theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Do đó việc giải ngân theo chính sách đã được ràng buộc đầy đủ các loại minh chứng giấy tờ
	Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì các chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp không thuộc trường hợp phải cấp giấy chứng nhận ĐKHĐ GDNN thì các cơ sở tổ chức đào tạo vẫn phải đảm bảo có đủ điều kiện tổ chức hoạt động theo quy định, thực hiện tuyển sinh, tổ chức đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ, sử dụng biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo theo quy định. Nếu vi phạm phải có chế tài xử lý tương ứng.

	17
	4
	 
	Đề nghị xem lại mức phạt tiền quá cao so với mức độ của hành vi vi phạm
	Trường CĐ Y Dược Phú Thọ
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định để nâng cao ý thức, trách nhiệm và để đảm bảo đủ sức răn đe đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời, để đảm bảo thống nhất mức xử phạt theo mức độ vi phạm hành chính trong Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

	17
	5
	 
	Sửa đổi tên khoản: Có 02 khoản 5
	Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị; Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh; UBND tỉnh Kon Tum; Trường CĐ Cơ điện xây dựng Bắc Ninh; Trường CĐ Thống kê
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	18
	4
	b
	Nên quy định số lần và mức độ vi phạm đến mức phải áp dụng biện pháp xử phạt “trục xuất” đối với cá nhân là người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam
	Hội nông dân Việt Nam
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 18 là hành vi vi phạm nghiêm trọng của người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, hành vi này cần phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời để không tiếp tục vi phạm gây hậu quả và ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.

	18
	5
	b
	Chưa quy định cụ thể nộp lại số lợi bất hợp pháp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nào
	Sở LĐTBXH tỉnh Lào Cai
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung trong dự thảo Nghị định.

	19
	6
	b
	Đề nghị thay “Buộc hoàn trả” bằng “Buộc bồi thường”. nghiên cứu bổ sung Mức đền bù các khoản họ đã đóng trong quá trình học, về thiệt hại thời gian, mất việc làm…?
	Hội nông dân Việt Nam
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì biện pháp khắc phục hậu quả chỉ quy định bắt buộc tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải hoàn trả toàn bộ các khoản đã thu do hành vi vi phạm tại khoản 3 Điều này gây nên. Còn việc bồi thường liên quan đến thiệt hại về thời gian, mất việc làm sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, không quy định tại Nghị định này.

	20
	2
	a
	Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này là chưa phù hợp, vì pháp luật dân sự sẽ điều chỉnh các hành vi này. Đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định "ký hợp đồng không bảo đảm nội dung, nguyên tắc theo quy định" tại điểm này
	VCCI
	 
	x
	Bộ LĐTBXH giữ nguyên như dự thảo Nghị định để đảm bảo phù hợp với nội dung quy định tại Nghị định số 86/2021/NĐ-CP, thống nhất với quy định tại Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

	20
	7
	 
	Đề nghị sửa lại thứ tự các điểm cho đúng
	Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình; Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk; Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh; UBND tỉnh Kon Tum; UBND tỉnh Cao Bằng; Trường CĐ Thống kê
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	20
	7
	đ
	Chưa quy định cụ thể việc nộp lại số lợi bất hợp pháp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nào
	Sở LĐTBXH tỉnh Lào Cai
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	22
	1
	 
	Thiếu khoản 9 (tên khoản)
	Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh;
Trường CĐ Thống kê
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung trong dự thảo Nghị định.

	22
	1
	i
	Đề nghị sửa thành "In phôi văn bằng, chứng chỉ có nội dung và mẫu không đúng quy định"
	Sở LĐTBXH Tp Hải Phòng
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung trong dự thảo Nghị định.

	22
	8
	a
	Đề nghị bỏ điểm này
	Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Bạc Liêu
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	22
	8
	a
	Đề nghị bỏ cụm từ "điểm a"
	Hiệp hội các trường cao đẳng, trung cấp kinh tế - kỹ thuật (ATEC)
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	24
	1
	b
	Đề nghị xem lại mức phạt tiền quá cao so với mức độ của hành vi vi phạm. Ở đây cần phải đưa ra tiêu chí là vi phạm như thế nào, nếu theo dự thảo giảng dạy vượt quá 01 giờ chuẩn cũng bị phạt với mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng như trên thì không hợp lý
	Trường CĐ Y Dược Phú Thọ
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã rà soát và chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định: Chỉ quy định đối với hành vi vượt quá định mức giờ giảng theo quy định của pháp luật.

	24
	3
	a
	Đề nghị chuyển lên Điều 19
	Trường CĐ Luật Miền Nam
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định để đảm bảo nội hàm của quy định phù hợp với tên gọi của Điều 19 và Điều 24.

	24
	3
	b
	Đề nghị chuyển lên Điều 6
	Trường CĐ Luật Miền Nam
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	24
	6
	c
	Đề nghị thay “Buộc hoàn trả” bằng “Buộc bồi thường”. nghiên cứu bổ sung Mức đền bù các khoản họ đã đóng trong quá trình học, về thiệt hại thời gian, mất việc làm…?
	Hội nông dân Việt Nam
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì biện pháp khắc phục hậu quả chỉ quy định bắt buộc tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải hoàn trả toàn bộ các khoản đã thu do hành vi vi phạm tại điểm b khoản 3 Điều này gây nên. Còn việc bồi thường liên quan đến thiệt hại về thời gian, mất việc làm sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, không quy định tại Nghị định này.

	25
	1
	 
	Đề nghị sửa lại tên các khoản theo thứ tự
	Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	25
	1
	a
	Sửa đổi mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng thành mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trình độ sơ cấp
	Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa mức tiền phạt tại khoản 1 Điều 25 dự thảo Nghị định.

	25
	1
	b
	Có hai điểm b khoản 1 Điều 25
	Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh; UBND tỉnh Kon Tum; Trường CĐ Thống kê
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	25
	1
	b
	Sửa đổi mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng thành mức phạt tiền 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trình độ trung cấp
	Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa mức tiền phạt tại khoản 1 Điều 25 dự thảo Nghị định.

	25
	1
	c
	Giữ nguyên mức phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
	Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa mức phạt tiền tại khoản 1 Điều 25 dự thảo Nghị định.

	27
	1
	 
	Đề nghị bổ sung bồi hoàn bằng tiền đối với giáo viên bị xúc phạm, xâm hại
	Hội nông dân Việt Nam
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì để đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và việc bồi hoàn bằng tiền đối với giáo viên bị xúc phạm, xâm hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

	29
	1
	 
	Đề nghị bỏ quy định xử phạt đối với hành vi "giao kết hợp đồng đào tạo không đầy đủ nội dung theo quy định vì chưa phù hợp (pháp luật dân sự sẽ điều chỉnh các hành vi này
	VCCI
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định để đảm bảo kế thừa quy định này từ Nghị định số 79/2015/NĐ-CP hiện còn phù hợp và để xử lý đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 39 Luật Giáo dục nghề nghiệp.

	31
	2
	 
	Đề nghị giảm mức phạt tiền
	Trường CĐ Thương mại và Du lịch (Thái Nguyên)
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã rà soát và chỉnh sửa tỷ lệ diện tích đất sử dụng tối thiểu tương ứng với mức phạt tiền khi không đáp ứng theo quy định trong khoản 2 Điều 31 dự thảo Nghị định.

	32
	1
	 
	Trùng với khoản 37 Điều 5
	Hội nông dân Việt Nam
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	34
	2
	a
	Trùng với nội dung tại điểm b
	Trường CĐ Thống kê
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	34
	2
	b
	Trùng với nội dung tại điểm a
	Trường CĐ Thống kê
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	34
	2
	b
	Đề nghị sữa đổi chữ “dưới” thành chữ “từ”; vì điểm a đã có quy định
	Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị; Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình; Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	34
	5
	a
	Đề nghị cơ quan soạn thảo thay thế cụm từ “điểm a khoản 2 Điều này” thành cụm từ “điểm a khoản 3 Điều này”
	Sở LĐTBXH tỉnh Tây Ninh; UBND tỉnh Tây Ninh
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	34
	5
	b
	Đề nghị thay thế cụm từ “điểm b khoản 2 Điều này” thành “điểm b khoản 3 Điều này”
	Sở LĐTBXH tỉnh Tây Ninh; UBND tỉnh Tây Ninh
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	34
	5
	c
	 Đề nghị thay thế cụm từ “hành vi vi phạm tại khoản 3 Điều này” thành “hành vi vi phạm tại khoản 2 Điều này”
	Sở LĐTBXH tỉnh Tây Ninh; UBND tỉnh Tây Ninh
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	34
	5
	c
	Sửa lỗi chính tả "Buộc khôi phục…"
	CĐN An Giang
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	34
	5
	c
	Đề nghị sửa lỗi chính tả: "ban dầu" thành "ban đầu"
	Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh; Trường CĐ Thống kê; Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp Hồ Chí Minh
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	35
	5
	 
	Đề nghị làm rõ mức độ gian lận hồ sơ
	Trường CĐ Cơ giới Ninh Bình
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì việc làm rõ mức độ gian lận hồ sơ thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử phạt vi phạm xác định tính chất, mức độ của hành vi gian lận khi quyết định xử phạt.

	35
	6
	d
	Đề nghị sửa điểm đ thành điểm d
	Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình; Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh; Trường CĐ Thống kê
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	35
	7
	i
	Đề nghị xem lại khoản 5 Điều này không có điểm c
	Trường CĐ Cơ giới Ninh Bình
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	37
	 
	 
	Đề nghị điều chỉnh lại mức phạt tại các nội dung của Chương III cho phù hợp với các mức tăng tại Điều 3 khoản 1
	Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bỏ quy định tại khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị định.

	37
	 
	 
	Sửa tên Điều thành "Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính"
	Thanh tra Bộ LĐTBXH
	x 
	
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	37
	1
	b
	Đề nghị chỉnh sửa như sau: "Công chức đang thi hành công vụ thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã rà soát, chỉnh sửa các chức danh có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

	37
	1
	b
	Đề nghị sửa đổi: Công chức, viên chức đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành thanh tra, kiểm tra về giáo dục nghề nghiệp
	Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã rà soát, chỉnh sửa các chức danh có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

	37
	2
	 
	Bỏ khoản này. Lý do: thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đã được quy định tại các Điều 38, 39, 40, 41
	Thanh tra Bộ LĐTBXH
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	37
	2
	 
	Đề nghị rà soát bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)
	Trường CĐ Luật Miền Trung
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã rà soát các quy định trong toàn bộ dự thảo Nghị định để đảm bảo phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

	38
	1
	 
	Đề nghị xem lại tính khả thi vì các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không trực thuộc UBND cấp xã
	Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Bạc Liêu; Hiệp hội các trường cao đẳng, trung cấp kinh tế - kỹ thuật (ATEC)
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

	38
	2
	đ
	Đề nghị sửa đổi: Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 5 Nghị định này
	Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	38
	3
	đ
	Đề nghị sửa đổi: Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 5 Nghị định này
	Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	41
	2
	b
	Không liệt kê phân định thẩm quyền xử lý vi phạm đối với hành vi áp dụng hình phạt trục xuất tương ứng với quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 40. Không liệt kê cụ thể phân định thẩm quyền xử lý vi phạm tại điểm nào, khoản nào của Điều 6, Điều 9, Điều 19, Điều 20, Điều 21
	Trường CĐ Y tế Đồng Tháp
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì việc phân định thẩm quyền xử phạt để xác định rõ thẩm quyền xử phạt của từng chức danh, nếu không phân định sẽ gây khó khăn trong việc xác định thẩm quyền xử phạt của từng chức danh.

	41
	3
	b
	- Khoản 1 và khoản 2 Điều 7: Đề nghị bổ sung thêm khoản 3, vì mức phạt thuộc thẩm quyền. 

- Khoản 1 và khoản 2 Điều 9: Đề nghị bổ sung thêm khoản 3, vì mức phạt thuộc thẩm quyền. 

- Khoản 1 Điều 13: Đề nghị bỏ khoản 1, sửa lại thành Điều 13, vì khoản 1 quy định mức phạt, khoản 2 biện pháp khắc phục hậu quả. 
- Điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 14: Đề nghị bổ sung điểm đ và e, vì mức phạt thuộc thẩm quyền. Sửa đổi điểm đ thành điểm e và điểm e thành điểm g, vì do nhầm lẫn. 

- Điều 18: Đề nghị sửa đổi thành: khoản 1 và khoản 2 Điều 18, bỏ khoản 3, vì mức phạt vượt quá thẩm quyền (từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng).

- Khoản 1 Điều 19: Đề nghị bổ sung thêm khoản 2, vì mức phạt thuộc thẩm quyền. 

- Khoản 1, khoản 2 Điều 20: Đề nghị bổ sung thêm khoản 3, vì mức phạt thuộc thẩm quyền. 

- Khoản 1, khoản 2, khoản 3, điểm a và b khoản 7 Điều 22: Đề nghị bổ sung khoản 4 và 5, vì mức phạt thuộc thẩm quyền, bỏ điểm b khoản 7, vì mức phạt vượt quá thẩm quyền (từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng).

- Khoản 1, điểm a, b, c, d và đ khoản 2, khoản 3, điểm a, b và c khoản 4, điểm a và b khoản 5, điểm a và b khoản 6 Điều 31: Đề nghị sữa đổi thành Điều 31, vì từ khoản 1 đến khoản 7 mức phạt thuộc thẩm quyền.
	Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	MỘT SỐ Ý KIẾN KHÁC

	 
	 
	 
	Đề nghị sử dụng thống nhất tên của Nghị định trong toàn bộ dự thảo là "Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp" hoặc "Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và hoạt động đánh giá kỹ năng nghề quốc gia"
	Thanh tra Bộ LĐTBXH
	x
	 
	Bộ LĐTBXH đã nghiên cứu và đề nghị thống nhất tên gọi của Nghị định là "Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp" để đảm bảo thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật Giáo dục nghề nghiệp và Quyết định số 126/QĐ-TTg.

	 
	 
	 
	Điều chỉnh thành "Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ"
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Trường CĐ Luật Miền Nam; Trường CĐ Luật Miền Trung; Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam; Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
	x
	 
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu và chỉnh lý tại phần căn cứ ban hành Nghị định.

	 
	 
	 
	Bổ sung điều khoản về đền bù và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho học sinh, sinh viên trong trường hợp các cơ sở giáo dục đào tạo có sự thay đổi trong chương trình đào tạo, chuyển đổi hình thức đào tạo, thay đổi cơ chế chính sách có hướng bất lợi cho học sinh, sinh viên
	Trung ương Đoàn TNCSHCM
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì việc đền bù cho học sinh, sinh viên trong trường hợp các cơ sở giáo dục đào tạo có sự thay đổi trong chương trình đào tạo, chuyển đổi hình thức đào tạo, thay đổi cơ chế chính sách có hướng bất lợi cho học sinh, sinh viên sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Đồng thời, trong từng trường hợp vi phạm liên quan đến người học, dự thảo Nghị định đã quy định rõ các biện pháp khắc phục: Hoàn trả, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người học…

	 
	 
	 
	Bổ sung điều khoản về xử lý hành vi vi phạm chính sách về giáo dục nghề nghiệp đối với người khuyết tật, hành vi vi phạm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật, cụ thể như: Việc hỗ trợ, tư vấn cho người khuyết tật về học nghề, việc tuyển người khuyết tật vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, việc thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật
	Trung ương Đoàn TNCSHCM
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị không bổ sung hành vi vi phạm này vì đã được quy định tại Điều 14 Nghị định số 130/2021/NĐ-CP.

	 
	 
	 
	Đề nghị điều chỉnh lại kỹ thuật soạn thảo văn bản cho phù hợp với quy định tại điểm b khoản 5 Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Từ Mục, Tiểu mục và số thứ tự của mục, tiểu mục được trình bày trên một dòng riêng, canh giữa, bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm. Số thứ tự của mục dùng chữ số Ả Rập”
	Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã rà soát trong toàn bộ dự thảo Nghị định để đảm bảo kỹ thuật soạn thảo văn bản theo đúng quy định.

	 
	 
	 
	Đề nghị bổ sung điều khoản xử lý vi phạm đối với hành vi để hết hạn quyết định thành lập Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, giám đốc trung tâm nhưng không làm thủ tục để thành lập, thay thế
	Sở LĐTBXH Tp Hà Nội
	x
	 
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, đã bổ sung hành vi vi phạm này trong dự thảo Nghị định.

	 
	 
	 
	Đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả: "Buộc công khai hủy bỏ giá trị pháp lý của các bản sao y, chứng thực…" của các hồ sơ pháp lý sau khi đã nộp lại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	Sở LĐTBXH Tp Hà Nội
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì: (i) Khi các hồ sơ pháp lý bản chính đã bị buộc nộp lại, thu hồi,… bản gốc thì các bản sao y, chứng thực,… từ bản gốc không còn giá trị sử dụng; (ii) Luật Xử lý vi phạm hành chính không quy định bắt buộc tổ chức, cá nhân vi phạm phải công khai việc hủy bỏ giá trị pháp lý của các bản sao y, chứng thực,… khi bản gốc bị thu hồi, buộc nộp lại,…

	 
	 
	 
	Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung các chế tài xử lý đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã nhiều năm không hoạt động, không có trụ sở chính cố định
	Sở LĐTBXH Tp Đà Nẵng
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị không bổ sung quy định này vì: (i) Theo quy định tại Điều 21 Luật Giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp sau thời hạn 36 tháng đối với trường cao đẳng, trường trung cấp hoặc 24 tháng đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực hoặc không triển khai hoạt động đào tạo sau thời hạn 24 tháng, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì bị giải thể theo quy định; (ii) theo Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực GDNN thì cơ sở GDNN chỉ được cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động GDNN tại phân hiệu, cơ sở đào tạo, địa điểm đào tạo khác sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN tại trụ sở chính. Vì vậy, nếu không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN tại trụ sở chính thì không được tuyển sinh tại phân hiệu, địa điểm đào tạo khác.

	 
	 
	 
	Về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực 
GDNN, đề nghị quy định cụ thể, chi tiết hơn các nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong Nghị định để bảo đảm nâng cao tính hiệu lực, nghiêm minh, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị định và pháp luật về giáo dục nghề nghiệp
	Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã được quy định cụ thể tại mục 3 Chương II Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

	 
	 
	 
	Đề xuất bổ sung một số nội dung sau: Bổ sung các quy định về thủ tục, các mốc thời gian thực hiện các công việc liên quan đến trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng trong thực tế
	Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh, Trà Vinh
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì thủ tục, các mốc thời gian thực hiện các công việc liên quan đến trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý đã được quy định cụ thể tại mục 3 Chương II Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

	 
	 
	 
	Đề xuất bổ sung hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về hồ sơ tuyển sinh
	UBND tỉnh Nghệ An
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì tại Điều 10 đã quy định hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm này.

	 
	 
	 
	Đề xuất bổ sung quy định về thẩm quyền xử phạt hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong GDNN của cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về GDNN khi phát hiện các vi phạm hành chính trong GDNN thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát
	UBND tỉnh Nghệ An
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì: (i) Luật Xử lý vi phạm hành chính không giao thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp;
 (ii) Việc đề xuất xử lý vi phạm hành chính, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính của cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp khi phát hiện các vi phạm hành chính trong giáo dục nghề nghiệp qua kiểm tra, giám sát đã được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 dự thảo Nghị định này.

	 
	 
	 
	Bổ sung quy định về thủ tục, thời gian thực hiện các công việc liên quan đến trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính
	UBND tỉnh Nghệ An
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đã được quy định cụ thể tại Chương II Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

	 
	 
	 
	Đề nghị cân nhắc xem lại một số hành vi đã thống kê trong báo cáo tổng kết, rà soát lại một số hành vi đã quy định trong Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp mà trong thực tiễn không xử lý hoặc có xử lý rất ít, cần chỉ rõ nguyên nhân. Đề nghị mạnh rạn lược bỏ, không quy định xử phạt các hành vi vi phạm hành chính này trong Nghị định mới. Bởi vì không nhất thiết tất cả các hành vi nghiêm cấm hoặc không được làm đều đưa ra xử phạt vi phạm hành chính, mà có thể áp dụng các hình thức khác như giáo dục thuyết phục, là khuôn mẫu cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức tự giác thực hiện, và thực tiễn đã quy định mà không áp dụng được trong thực tế do không đủ điều kiện đảm bảo thực hiện (nguồn lực con người, tài chính, cơ sở vật chất,...)
	Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì: (i) Theo quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng thì mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật; (ii) Tất cả các hành vi vi phạm hành chính trong dự thảo Nghị định đều được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

	 
	 
	 
	Xem xét bổ sung thêm Điều về giải thích từ ngữ sau Điều 2 của dự thảo Nghị định nhằm định nghĩa để rõ hơn, dễ thực hiện hơn
	Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II
	 
	x
	Bộ LĐTBXH đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định vì trong dự thảo Nghị định không quy định thuật ngữ, khái niệm mới cần phải giải thích để làm rõ.

	 
	 
	 
	Đối với các trường hợp vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài các mức phạt được quy định tại Nghị định này, cần xem xét bổ sung thêm công thức tính để xác định lợi nhuận có được do vi phạm, làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật (đối với các trường hợp khó xác định mức phạt hoặc lợi nhuận có được do vi phạm gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế)
	Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II
	x
	 
	Bộ LĐTBXH đã bỏ khoản 1 Điều 3 trong dự thảo Nghị định.



